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Religious Persecution Incidents 2015-April 2020 (các báo cáo từ 2015 đến tháng 4 năm 2020) 
 
Report naming convention/cách đặt tên file: 
DVM: Duong Van Minh Sect 
Budd: Buddhist, e.g., Budd DatQuang 
HHAO: Hoa Hao, e.g., HAO An Giang  
PROT: Protestant (Tin Lành), e.g., PROTMennon 
CaoD: Cao Đài 
CATH: Catholic (Công giáo) 
 
Protestant (PROT) = Tin Lành; Evangelical = Tin Lành  
PROTDegar = Tin Lành Đề Ga Quốc Tế (International Degar Church) 
PROTChrist = Tin Lành Đấng Christ (Evangelical Church of Christ) 
PROTPresb = Tin Lành Trưởng Lão (Presbyterian Church) 
PROTGNM = Tin Lành Truyền Giảng Phúc Âm (Good News Mission Church) 
PROTECSo = Tin Lành Việt Nam – Miền Nam (Evangelical Church of Vietnam - Southern Region) 
PROTHmong = Tin Lành Hmong (mọi hệ phái)  
 

 2020  2020  

Tổng số báo cáo     

30 báo cáo ngắn 
bằng tiếng Việt 
được gửi đến 
BPSOS  

2020 Tổng số báo cáo vi phạm người Thượng: MSFJ: 18, 
Mục sư A Ga: 5  

BPSOS dịch và gửi 
đến LHQ: 20 báo 
cáo dài (Anh ngữ)  2020 Tổng số Hmong: 2  

Catholics & 
Montagnard 
Protestants 

Công 
giáo, TL 
VN - M. 
Nam 

20/CATH PROT HateSpeech_En ND-Thuc DH-Nam YP-
Hdok 4/26/2020 

TL Đề Ga Quốc Tế, 
Đấng Krist, Viet 
Nam - M. Nam  

3 báo 
cáo 

19/PROT Degar_En ECSo Christ-YSi YGut YBhen YGlen 
YLoi YNguyet 2020Mar (MSFJ + A Ga) 4/21/2020 

Công giáo, Phật g. 
2 báo 
cáo 

18/CATH BUDD Thuy & Lien; T.T.Phuc_En Events 
2019Nov 4/18/2020 

Công giáo  
17/CATH JBThuc (Nguyen)_En Event 2020Jan & 
2019Nov 4/6/2020 

Công giáo  16/CATH TruongHuynh_En Events 2019Nov 2020Jan 4/6/2020 

TL Truyền Giảng 
Phúc Âm 

2 báo 
cáo 15/PROTGNM YThieu _En YRuing Events 2020 Mar 4/3/2020 

TL Đấng Krist 
1 báo 
cáo 

14/PROTChrist PhuYen_En GiaLai DakLak Events 2019-
2020 Mar 3/26/2020 
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TL Viet Nam - M. 
Nam, TL Truyền 
Giảng Phúc Âm 

2 báo 
cáo 

13/PROTECSo GNM Degar_En YKhenYDuenYPhu Event 
2020 Feb Mar 3/25/2020 

TL Hmong 
1 báo 
cáo 

12/ArbDet in VietN_En PhangAMinh 2020 (bắt giữ tuỳ 
tiện) 03/12/2020 

TL Đấng Krist 
1 báo 
cáo 

11/PROTChrist Reprisal_En ArbDet KsorSun Event 2020 
Feb (1 MSFJ report) 03/07/2020 

TL Viet Nam - M. 
Nam, TL Đấng Krist 

2 báo 
cáo 

10/PROTEcSo Christ Reprisals KrNang KrBong_En EaHo 
EaBhok Events 2020Feb (2 MSFJ reports) 03/05/2020 

TL Hmong 
1 báo 
cáo 

9/PROT Hmong Land & Torture HuoiMi2_En Event 2019 
2020 Jan & Feb 03/02/2020 

TL Đấng Krist 
1 báo 
cáo 

8/PROTChrist YLoi_En NayNi YKrach Events2020Jan (1 A 
Ga report) 02/18/2020 

TL Đấng Krist, 
Trưởng Lão, 
Truyền Giảng Phúc 
Âm 

3 báo 
cáo 

7/PROTChr Presb GNM HRD_En 
YPhươngYTenYKhiuYHưng Event 2020Jan (3 MSFJ 
reports) 02/16/2020 

Trả thù Giáo dân 
Cồn Dầu  

6/SEAFORB2019_En-ConDau2 
HuynhNgocTruong&NguyenThiHoaiPhuong (Reprisal) 02/03/2020 

TL Đấng Krist 
1 báo 
cáo 

5/PROTChrist YCuân YBa_En YBroc HNBya Event 
2019Dec 2020Jan (1 MSFJ report) 01/22/2020 

TL Đấng Krist 
1 báo 
cáo 

4/PROTChrist_En PhuYen DakLak Event 2019 Dec (1 A 
Ga) 01/20/2020 

TL Đề Ga Quốc Tế 
1 báo 
cáo 

3/PROTDegar CybLaw DeathThr_En YSiÊban Event 
2019Dec-2020Jan (1 MSFJ report) 01/15/2020 

TL Tr. Giảng Phúc 
Âm 

2 báo 
cáo 

2/PROTGNM ReligLaw_En KrongBuk BuonHo ChuPuh 
Event 2018-2019 May&Dec (1 A Ga, 1 MSFJ report) 01/10/2020 

TL Viet Nam - M. 
Nam; TL Trưởng 
Lão 

2 báo 
cáo 

1/PROT-ECSo&Presb_En HRDay YNuerYKhuoYLia Event 
2019Dec (2 MSFJ reports) 01/06/2020 

 

 2019  2019 

 
Tổng số 
báo cáo  13 MSFJ reports in 2019  

TL Đề Ga Quốc Tế 48 PROTDegar YYoelEban_En Event 2019Dec12 12/31/2019 

TL Trưởng Lão 47 PROTPresb HRDay HoaDong_En Event 2019Dec 12/30/2019 

 46 CaoD LawRelig MyPhuocTay_En Event2019Dec19 12/24/2019 

TL Đấng Krist 45 
PROTChrist CybSec YKhuongEban_En 
Event2019Dec12&13 12/21/2019 

 44  CaoD HRDay Hoac_En Event 2019-12-10 12/20/2019 

TL Viet Nam M. 
Nam; TL Đấng Krist 43 

PROTECSo Christ YBhen (detained) KsorSun_En 
Event2019 NovDec 12/19/2019 
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TL Trưởng Lão; TL 
Truyền Giảng Phúc 
Âm 42 PROTPresb GNM YThanMlo YSakMlo_En Event2019Nov 12/17/2019 

TL Đấng Krist 41 
PROTChrist YLiaEcam-YDuiHMok_En DeathThreat 
2019Sep-Oct 11/28/2019 

Trả thù Giáo xứ 
Song Ngọc, T. Lành 
Tây Nguyên 
(SEAFORB) 40 

Reprisal 2019 NguyenDinhThuc Catholic (Noi BaPROT 
ECSo Christ YBhen (detained) KsorSun_En Event2019 
NovDec Airport) 11/27/2019 

 39 SEAFORB2019 Harassed_En All 11/25/2019 

 38 SEAFORB Police harassed CaoDai Phung 2019 11/19/2019 

TL Đề Ga Quốc Tế 
(A Ga) 37 PROTDegar NayNi_En SEAFORB Event 2019Sep & Nov 11/13/2019 

Trả thù Cao Đài 
(SEAFORB) 36 SEAFORB2019 Harassed_En CaoDai (5 police reports) 11/12/2019 

TL Truyền Giảng 
Phúc Âm 35 PROTGNM BuonTrap_En Event 2019Nov 11/13/2019 

TL Đề Ga Quốc Tế 34 PROTDegar YBrôcByă_En Event May-Sep 2019 10/20/2019 

TL Đấng Krist 33 
PROTChrist Stateless Threat YKuoBya_En YNuenAyun 
2019 Jul Sep 10/17/2019 

TL Trưởng Lão 32 PROTPresb HMưngÊban_En Event 2019Jul-Aug 10/16/2019 

TL Truyền Giảng 
Phúc Âm 31 PROTGNM BuonTrap_En Event 2019Sep PrayerHouse  10/16/2019 

 30 CaoD TranThi Be_En RLaw Event 2019 Sept 10/15/2019 

 29 BUDD ĐẠTQUANG_En Event 2019 Aug 9/25/2019 

TL Đề Ga Quốc Tế 
(A Ga) 28 PROTDegar NayHChac SongHinh _En Event 2019July 9/16/2019 

 27 CaoD PhanVănDũng_En RLaw Event 2019-09-12 9/13/2019 

 26 CaoD HoaLoc Temple_En Event 2019-08-30 9/10/2019 

TL Đấng Krist 25 PROTChrist BKrong Bya Ayun_En Event 2019 Jul Aug 8/29/2019 

 24 
CaoD UNDay NguyễnThịPhượng_En RLaw Event 2019-
08-22 8/25/2019 

TL Đấng Krist 23 PROTChrist CuKuin BuonDon_En Event 2019Jul 08/20/2019 

 22 CaoD PhanVănDũng_En Event 2019 Aug10 08/13/2019 

 21 CaoD TrầnKimXuyến_En RLaw Event 2019May 2018Oct 08/12/2019 

TL Đấng Krist (A 
Ga) 20 PROTChrist KsorSun _En YNBkrong YKuo Event 2019July 08/04/2019 

TL  Truyền Giảng 
Phúc Âm, TL Đấng 
Krist (A Ga) 19 

PROTGNM Christ YBanKpor_En CySecur Event 2019 Jun 
Jul 07/02/2019 

TL  Truyền Giảng 
Phúc Âm (A Ga) 18 PROTGNM YAronEban_En Event 2019May21 & 22 07/02/2019 
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TL  Truyền Giảng 
Phúc Âm (A Ga) 17 PROTGNM YKhenBdap_En Event2018-2019 07/01/2019 

 16 
PROTHmong GiangACua SongMa_En Events 2018-
Jun2019 06/30/2019 

 15 PROTHmong NamLong LaiChau_En Event 2019May5 05/30/2019 

 14 PROTHmong HuoiMi2 (MuongCha)_En Event 2019April 05/17/2019 

TL Đề Ga Quốc Tế 
(A Ga) 13 PROTDegar KRuk YThem_En Event 2018-2019 05/08/2019 

 12 Budd ThienQuang_En Event2019March 05/07/2019 

 11 
PROTHmong VỪ-A-DẾ DeathInCustody_En Event 2017-
10-05 04-28-2019  04/28/2019 

 10 
PROTHmong HuoiCha(MuongNhe)_PoliceSting_En 
2019March 03/31/2019 

 9 
PROTHmong NamKeCommune-ThaoASu_En 
Event2019March 03/15/2019 

TL Đề Ga Quốc Tế 
(A Ga) 8 PROTDegar KpuihBoKilled_En Events2018&Jan2019 03/09/2019 

 7 CATH SongNgocParish_En Event2019Feb 03/04/2019 

 6 PROTHmong ChiengD-Supp_En 2019 03/01/2019 

 5 PROTHmong GiangADe_En_dismissal 2018Oct-2019Jan 02/12/2019 

TL  Truyền Giảng 
Phúc Âm (A Ga) 4 

PROTGNM_YPher&YBhiongHdrue_En Events2018 Oct-
Dec 02/05/2019 

 3 CATH DangHuuNam_En Events2018July-Dec 01/31/2019 

 2 CaoD HoaLocTemple_En Events2018Sep & 2019Jan 01/16/2019 

TL Đấng Krist 1 
PROTChrist_YKhBdap&YTlupADrong_En 
Events2018Dec22to24 01/12/2019  

 

 2018  2018 

 
Tổng số 
báo cáo    

 26 
PROTChrist_PROTDegar_KsorKla-killed_En 
Events2018Sep-Nov 12/20/2018 

 25 PROTHmong_PuDao_En_Event2018Oct-Nov. 12/19/2018 

 24 PROTHmong_Ly-Y-Go NgheAn_En Event 2018_Aug-Oct 11/26/2018 

 23 PROTHmong_TamHop-suppl_En_2018Apr-Oct 11/06/2018 

 22 BUDD AnCu_FollowUp_En_2018-11-03 11/04/3018  

 21 PROTChrist YNuen_YJon_KsorSun_En 2018Oct3&4 10/30/2018 

 20 PROTHMONG_VỪ-A-SÚA_En 2018 Aug-early Oct 10/24/2018 

 19 
PROTHmong SEAFORB LauAThai VangALien_En 
Event2018-10-08 10/23/2018 

 18 PROTHmong_TamHop_En Events2018May-midOct 10/23/2018 

 17 
PROTChrist YJonAyun_YNuenAyun_KsorYSun_En 
Events2018-Sep01to Sep12 10/23/2018 
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 16 PROTHMong_NanSan_En_EventsJul5-2018 10/23/2018 

 15 PROTHmong_HangATong_En Events2017May-Aug 9/30/2018 

 14 BUDDLienTri2_En_Event2018-08-30 
9/12/2018 
Thien Ng. 

 13 PROTChrist_YNguyet_En_Event Aug26-30 2018 9/04/2018 

 12 PROTGNM_En BuonHo-KrongNa_En_Apr-May2018 06/11/2018 

 11 PROTHMong_HuoiMot_En_Oct2017-Mar2018 

06/01/2018 
(UN to 
delay) 

 10 PROTHMong_TamHợp&TaPhiCha_En 2018May 06/04/2018 

 9 PROTGNM_En CuKuinDistr-Apr-May2018 06/04/2018 

 8 CATHHMong_SonLa_ThaoSeVu_En_May2017-May2018 05/30/2018 

 7 
PROTHMong ChiengDong(TuanGiao) Inci_En 
EventsNov2017 05/13/2018 

 6 
PROTSơnLa Inci_En 4HMongFamil_Events2017May-
2018Mar 05/11/2018 

 5 PROTChrist-Inci_En-YQuynh-YKuo-Events Apr2018 05/05/2018 

 4 
PROTChrist KsorSun YNguyet-inci_En eventsJan-
Mar2018 04/16/2018 

 3 CaoD NhaVLe_Inci_En2018-03-19 03/25/2018 

 2 
CATHSongNgoc_inci_En_2018-02-19 Events Feb-
Oct2017 02/19/2018 

 1 CATH KeGai Inci_En2018-02-19 Events Dec2017. 02/19/2018 

 

 2017  2017 

 
Tổng số 
báo cáo    

 25 PROTDega Inci_En PuihHih 2016-11-30 01/03/2017 

 24 PROTChrist Inci_ Eng 2016-11-28 EventsOct-MidNov 01/03/2017 

 23 PROTChrist Inci_En 2017-01-20 EventsNov16-22 01/20/2017 

 22 PROTChrist Inci_En 2017-01-20 EventsNov28-Dec16 01/20/2017 

 21 PROTChrist Inci_En 2016-12-28 EventsDec20-23 02/03/2017 

 20 CaoD PhnPenh Inci_En 2017-02-09 02/09/2017 

 19 PROTGNM Inci_En 2017-01-20 EventsDec21-22 03/02/2017 

 18 
PROTChrist Inci_En 2017 2017-03-02 Events Jan16-
Feb16 03/11/2017 

 17 BUDD An Cu Danang Inci_En 2017-05-13 04/07/2017 

 16 PROTChrist Inci_En 2017-04-21Events Jan17-Apr5 04/22/2017 

 15 
PROTDega Inci_En KsorYBlia 2017-05-11PhuYenMar13-
Feb14 05/12/2017 

 14 BUDD An Cu Danang Inci_En 2017-05-13 05/13/2017 

 13 CaoD PhuThanhTemple Inci_En 2017-05-15 05/15/2017 
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 12 
PROTChrist inci_En 2017-05-31 YNuenAyun Events Apr5-
May28 05/30/2017 

 11 
PROTChrist Inci_En 2017-06-13 RmahHdin Events 2013-
Dec2016 06/14/2017 

 10 
PROTChrist inci_En 2017-07-06 YKuoBya Events 2002-
Jun15 07/09/2017 

 9 PROTAlliance SonLa inci_En 2017-05-18 07/12/2017 

 8 
PROTChrist inci_En 2017-07-17 YJolKbrong Events May-
July2017 07/18/2017 

 7 
PROTChrist inci_En 2017-07-22 DiepTDay Events May-
July2017 07/22/2017 

 6 CaoD HoaiNhon Inci_En 2017-07-29 Events July2017 07/29/2017 

 5 CATH ThienAn Monastery_En 2017, July 2017 

 4 
PROTChrist inci_En 2017-08-15HLuenEvents June-
July2017 08/16/2017 

 3 HHao_NguyenBacTruyen-inci_En-2017-08-17 08/18/2017 

 2 
BUDD-PhuocBuu-BaRia-Inci_En2017-08-
25EventsJuly2017 08/25/2017 

 1 HmongProtestantTorture_Ma-Seo-Sung 08/31/2017 

 

 2015-16  2015-2016 

 
Tổng số 
báo cáo    

 22 PROTChrist Inci_En 2016-01-08 EventsOct07-Nov17 1/8/2016 

 21 PROTDega Inci_En KsorXiem 2016-01-20 3/7/2016 

 20 
PROTBethel Inci_En BinhPhuoc 2015-06-15 Events2010-
Jun2015 3/25/2016  

 19 PROTDega Inci_En KpuihNghin 2016-03-24 3/25/2016 

 18 CaoD LongAn_En-2016-04-07  4/7/2016 

 17 PROTLuth Inci_En TrThiHong upd 2016Jun02 5/13/2016 

 16 HHao 53victims Inci_En 2016-06-11 6/11/2016 

 15 PROTChrist Inci_En 2016-07-08 EventsMar30-Jun2016 7/13/2016 

 14 PROTChrist Inci_En 2016-07-08 EventsMar30-Jun2016 7/13/2016 

 13 HHao AnGiang Inci _En 2016-07-09 8/17/2016  

 12 HHao AnGiang Inci _En 2016-07-09 8/18/2016 

 11 PROTECSo Inci_En DakNong 2016-08-22 8/22/2016 

 10 PROTChrist Inci_En 2016-09-17 EventsAug18-Aug20 8/26/2016 

 9 DVM Summ by VETO to SR FoRB(YL,TQ,VN)+App6 10/21/2016 

 8  PROT_Christ in Gia Lai  10/17/2016 

 7 
PROTGNM Inci_En Rmah Klum 2016-10-20 EventsOct2-
Oct4 10/18/2016 

 6 PROTChrist-Inci_En 2015-09-28 EventsAug-Sep  5/7/2016 
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 5 PROTMennon Inci_En GiaLai 2015-10-19 11/19/2015 

 4 BuddDatQuang-Inci_En 2015-11-20 11/20/2015 

 3 PROTPresb Inci_En Kontum 2015-12-17  12/17/2015 

 2 CaoD TayNinh Inci_En 2015-12-30 12/30/2015 

 1 CaoD TayNinh Inci_En-2015-11-09 12/30/2015 

 
 


